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TT Họ và tên Mã số SV Ngày sinh Khóa học Ngành học

1 Cao Hải An 23001818 05.01.2005 QH.2023.T
Khoa học Máy tính và 

Thông tin

2 Đỗ Thị Yến 23000697 17.11.2005 QH.2023.T
Cử nhân khoa học tài năng 

Sinh học

3 Bùi Xuân Lộc 22030354 23.07.2004 QH.2022.X Khoa học Quản lý

4 Khuất Thị Hà Thư 22031211 16.11.2004 QH.2022.X Tâm lý học

5 Nguyễn Ngọc Lâm 22040381 25.05.2004 QH.2022.F.1 Ngôn ngữ Anh

6 Hoàng Huyền Thanh 22040225 14.10.2004 QH.2022.F.1 Sư phạm tiếng Nhật Bản

7 Bùi Đỗ Khôi Nguyên 22021183 05.12.2004 QH.2022.I Công nghệ Thông tin

8 Hoàng Văn Đạt 22025173 26.09.2003 QH.2022.I
Công nghệ Kỹ thuật xây 

dựng

9 Trần Thị Thanh Mai 22050206 30.10.2004 QH.2022.E Quản trị Kinh doanh

10 Nguyễn Thị Thu Thảo 22010659 08.06.2004 QH.2022.S
Quản trị Chất lượng Giáo 

dục

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
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TT Họ và tên Mã số SV Ngày sinh Khóa học Ngành học

11 Lăng Thanh Tâm 22010885 28.12.2004 QH.2022.S Giáo dục Mầm non

12
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh
22110006 17.12.2004 QH.2022.VJU Nhật Bản học

13 Nguyễn Ngọc Ánh 21100008 07.12.2003 QH.2021.Y Y khoa

14 Phan Thị Quý 22100130 06.10.2004 QH.2022.Y Y khoa

15 Đỗ Mạnh Chí 22063029 20.12.2004 QH.2022.L Luật kinh doanh

16 Lê Đức Anh 22061014 19.03.2004 QH.2022.L Luật

17 Nguyễn Thanh Thảo 21070733 11.02.2003 QH.2021.Q Ngôn Ngữ Anh

18 Phạm Anh Phương 22070154 08.03.2004 QH.2022.Q
Công nghệ Thông tin ứng 

dụng

19 Bùi Thị Trúc Ly 23080060 02.04.2005 QH.2023.D
Quản trị Doanh nghiệp và 

Công nghệ

20
Nguyễn Ngọc Khánh 

Linh
22090088 24.11.2004 QH.2022.K Quản trị Thương hiệu

Danh sách trên có 20 sinh viên./.

Trường Đại học Việt Nhật

Trường Đại học Y Dược

Trường Đại học Luật

Trường Quốc tế

Trường Quản trị và Kinh doanh

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật
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